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LỜI NÓI ĐẦU  

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc cuốn Báo cáo Chỉ số 
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016. Báo cáo thường niên này là 
tập hợp “tiếng nói” của các doanh nghiệp nhằm đánh giá các nỗ lực cải 
thiện môi trường kinh doanh của các tỉnh, thành phố, qua đó góp phần 
thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam.

Trong 12 năm qua, PCI đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích và tin cậy cho 
cộng đồng doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách. Hiệu 
ứng cải cách trong PCI đã lan tỏa giữa các  địa phương và lên cả cấp 
trung ương, là nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình hành động cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở các cấp. 
Theo ghi nhận của nhóm nghiên cứu, năm nay, không chỉ các tỉnh “ngôi 
sao” mà các tỉnh nhóm dưới bảng xếp hạng cũng bắt đầu bứt phá với 
những ý tưởng, cách làm mới và sáng tạo. Hoạt động chia sẻ, học hỏi và 
áp dụng các kinh nghiệm, thực tiễn tốt về cải thiện chất lượng điều hành 
đã và đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, khiến cho “cuộc đua” cải 
thiện PCI trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Báo cáo PCI năm nay cũng cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc về môi trường 
kinh doanh. Gần một nửa số doanh nghiệp trong nước có dự định mở 
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm tới. Tương tự, hơn một 
nửa số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ý định tăng quy mô 
hoạt động, mức cao nhất kể từ năm 2010. Đây là những điểm sáng đáng 
khích lệ trong bối cảnh thế giới năm vừa qua có nhiều biến động lớn, tiềm 
năng gây bất ổn cho nền kinh tế Việt Nam. Nhiều cải cách mạnh mẽ trong 
Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014 đang bắt đầu có những tác 
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động tích cực, góp phần giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp như chi 
phí gia nhập thị trường. Chúng tôi hy vọng rằng những thay đổi này sẽ tiếp 
tục truyền cảm hứng cho các nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh sâu 
rộng hơn nữa.  

Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền thống, báo cáo năm nay phản ánh quan 
điểm của cộng đồng doanh nghiệp trước các vấn đề môi trường – lĩnh 
vực hiện đang là mối quan tâm của tất cả các bên. Chúng tôi hi vọng rằng 
những thông tin này sẽ có ích cho các cuộc thảo luận chính sách để xây 
dựng một môi trường Việt Nam xanh hơn và sạch hơn.  

Cuối cùng chúng tôi tin rằng Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
năm 2016 sẽ mang lại cho quý bạn đọc nhiều thông tin thú vị và bổ ích.

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch
Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam  

Michael Greene

Giám đốc
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

tại Việt Nam
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LỜI CẢM ƠN

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016 là kết quả của nỗ lực hợp tác 
nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 

Chỉ số PCI được xây dựng, phát triển dưới sự chỉ đạo của Ông Vũ Tiến Lộc, 
Chủ tịch VCCI và Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám 
đốc Dự án PCI; với sự hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Ông Micheal 
Greene, Giám đốc USAID Việt Nam. Tiến sỹ Michael Trueblood, Trưởng Ban 
Phát triển Kinh tế và Điều hành, USAID Việt Nam đóng góp những nhận xét 
và bình luận rất có giá trị cho báo cáo, đồng thời hỗ trợ quản lý dự án PCI. 

Tiến sỹ Edmund Malesky, Giáo sư Kinh tế, Đại học Duke, Hoa Kỳ, chịu trách 
nhiệm chính phát triển, xây dựng phương pháp nghiên cứu và trình bày các 
kết quả phân tích. 

Tiến sĩ Malesky được hỗ trợ bởi nhóm nghiên cứu PCI gồm Phạm Ngọc 
Thạch và Nguyễn Ngọc Lan, Ban Pháp chế, VCCI. Phan Ngọc Tuấn, Nghiên 
cứu sinh tại trường Đại học Duke, Hoa Kỳ phụ trách phần Phụ lục 1 của báo 
cáo. Toàn bộ quá trình điều tra và nghiên cứu PCI được sự điều phối và hỗ 
trợ hiệu quả của bà Lê Thanh Hà và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Ban Pháp chế 
VCCI. 

Báo cáo PCI sẽ không thể thực hiện được nếu không có một quy trình khảo 
sát doanh nghiệp nghiêm ngặt và chất lượng, do 50 cộng tác viên thực hiện, 
dưới sự quản lý và điều phối của Nguyễn Lê Hà và Nguyễn Hồng Vương, 
Ban Pháp chế, VCCI. 

Quá trình thực hiện điều tra và xây dựng báo cáo PCI 2016 còn có sự hỗ 
trợ nhiệt tình, hiệu quả của Bùi Linh Chi, Nguyễn Diệu Linh và Nguyễn Minh 
Đức, Ban Pháp chế, VCCI.
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Trân trọng cảm ơn Hoạ sĩ Phạm An Hải đã cho phép chúng tôi sử dụng hình 
ảnh bức tranh Mùa Xuân làm ý tưởng cho thiết kế báo cáo năm nay. 

Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các chuyên gia đã nhiệt 
tình đóng góp ý kiến xây dựng chỉ số PCI suốt thời gian qua: Bà Phạm Chi 
Lan, Chuyên gia kinh tế cao cấp; Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Chuyên gia kinh 
tế cao cấp; Ông Vũ Quốc Tuấn, Chuyên gia cao cấp; Ông Trần Hữu Huỳnh, 
Chủ tịch, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; Ông Phan Trung Can, Giám 
đốc, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận; Ông Đỗ Hải 
Hồ, Giám đốc, Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình; Tiến sỹ Võ Hùng Dũng, Giám đốc 
và ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc, Chi nhánh VCCI tại Cần Thơ; 
Ông Nguyễn Tiến Quang và ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc, Ông Nguyễn 
Cường, nguyên Giám đốc, Chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng; Ông Phạm Bình An, 
Giám đốc, Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO, thành phố Hồ Chí Minh; Ông 
Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Tiến 
sỹ Nguyễn Văn Thắng, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ông Nguyễn Minh Phong, 
Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền lý luận, Báo Nhân dân; Ông Nguyễn 
Văn Hùng, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, Thành 
phố Đà Nẵng; Ông Lê Duy Bình, Giám đốc, Công ty Economica Vietnam; 
Ông Phan Nhật Thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương; Ông Đặng 
Quang Vinh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư.

Các nhận định và mọi ý kiến đánh giá trình bày trong báo cáo này là của 
nhóm nghiên cứu, không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hay Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ, những cá nhân mà chúng tôi nêu trên hoặc các cơ quan của 
các tác giả.
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TÓM TẮT

CHưƠNG 1: 
ĐIềU TRA doANH NGHIỆP dâN doANH Và CHỈ SỐ NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI 2016

Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm thứ 12: Chỉ số PCI được 
xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành 
kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố 
của Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân 
trong nước. Được thực hiện năm thứ 12 liên tiếp, báo cáo PCI đại diện 
cho tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về chất 
lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Chỉ số PCI đo lường gì? Chỉ số PCI gồm 10 chỉ số thành phần, phản ánh 
các lĩnh vực điều hành kinh tế có tác động đến sự phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân. Một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt 
khi có: 1) Chi phí gia nhập thị trường thấp; 2) Tiếp cận đất đai dễ dàng 
và sử dụng đất ổn định; 3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin 
kinh doanh công khai; 4) Chi phí không chính thức thấp; 5) Thời gian thanh 
tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; 
6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 7) Chính quyền tỉnh năng động, sáng 
tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; 8) Dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển, chất lượng cao; 9) Chính sách đào tạo lao động tốt; và 
10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả.

Phương pháp luận PCI: Chỉ số PCI được xây dựng theo quy trình 3 bước, 
gồm: (i) Thu thập thông tin từ dữ liệu điều tra và các nguồn dữ liệu đã công 
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bố khác; (ii) Tính toán 10 chỉ số thành phần và chuẩn hóa trên thang điểm 
10; và (iii) Gán trọng số và tính điểm số PCI tổng hợp gồm điểm trung bình 
của 10 chỉ số thành phần trên thang điểm tối đa 100. 

Chọn mẫu: Doanh nghiệp tham gia điều tra PCI được chọn mẫu ngẫu 
nhiên phân tầng nhằm đảm bảo tính đại diện của cộng đồng doanh nghiệp 
tại từng tỉnh, theo các tiêu chí: tuổi doanh nghiệp, loại hình kinh doanh và 
ngành nghề.  
 
Quy mô mẫu: Tổng số doanh nghiệp tham gia phản hồi điều tra PCI năm 
2016 là 10.037 doanh nghiệp, trong đó bao gồm 2.042 doanh nghiệp mới 
thành lập trong năm 2015 và 2016, cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng 
doanh nghiệp với PCI vẫn giữ vững và ngày càng tăng.

Triển vọng kinh doanh tiếp tục khởi sắc trong năm 2016

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao: Kết quả điều tra PCI 2016 tiếp tục cho 
thấy những dấu hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh. Năm vừa qua, 
65% doanh nghiệp hoạt động có lãi, đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm 
trở lại đây. Lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua, quy mô vốn trung bình của 
doanh nghiệp đã tăng đến mức cao nhất, trung bình là 18,1 tỷ đồng, hơn 
gấp đôi so với quy mô năm 2006 (7,5 tỷ đồng). Tỷ lệ doanh nghiệp tuyển 
dụng thêm lao động cũng tăng từ 12% năm 2015 lên 13% năm 2016.

Doanh nghiệp tiếp tục lạc quan về triển vọng kinh doanh: Năm 2016, gần 
một nửa (48%) doanh nghiệp dự kiến sẽ mở rộng quy mô kinh doanh 
trong vòng 2 năm tới, tương đương mức năm 2015 (49%).
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Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016  

Điểm trung vị PCI 2016 tương đối ổn định: Năm nay, điểm PCI tại tỉnh 
trung vị của cả nước đạt 58,20 điểm, gần tương đương với mức điểm 2 
năm trước. Khoảng cách giữa nhóm đầu bảng và nhóm cuối đã thu hẹp 
đáng kể, hiện chỉ còn 17 điểm, thấp hơn mức 19 điểm năm 2015. Xu 
hướng hội tụ điểm số diễn ra mạnh mẽ khi các tỉnh nhóm dưới có nhiều 
nỗ lực cải cách ấn tượng, kết quả của quá trình tự tìm tòi và học hỏi, áp 
dụng các thực tiễn tốt về cải thiện môi trường kinh doanh từ nhiều tỉnh 
khác. Trong khi đó, các tỉnh nhóm trên của bảng xếp hạng PCI gặp nhiều 
thách thức hơn trước yêu cầu tiếp tục đưa ra các sáng kiến mới, cách làm 
mới nhằm thúc đẩy cải cách hành chính và phát triển kinh tế. 

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng: Năm nay, Đà Nẵng tiếp tục 
khẳng định vị trí “dẫn đầu” trong số các tỉnh, thành phố của Việt Nam trên 
bảng xếp hạng PCI. Năm thứ 4 liên tiếp và lần thứ 7 trong suốt 12 năm 
thực hiện điều tra và công bố PCI, thành phố này được các doanh nghiệp 
vinh danh vị trí quán quân trên bảng xếp hạng PCI. 

Các tỉnh xuất sắc khác: Bảng xếp hạng PCI 2016 chứng kiến sự đổi ngôi 
của Quảng Ninh và Đồng Tháp. Theo đó, Quảng Ninh đã vượt qua Đồng 
Tháp để giữ vị trí số 2 của bảng xếp hạng, lần đầu tiên đạt thứ hạng cao 
nhất của tỉnh này trong 12 năm điều tra PCI. Trong khi đó, Đồng Tháp 
đứng ở vị trí số 3, tiếp tục duy trì lần thứ 9 liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh, 
thành phố đứng đầu cả nước về chất lượng điều hành. Bất ngờ lớn nhất 
trên bảng xếp hạng PCI năm nay là sự quay trở lại ấn tượng của Bình 
Dương trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu, sau nhiều năm nằm trong 
nhóm Khá. Trên bảng xếp hạng PCI 2016, các địa phương Vĩnh Long, Thái 
Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Quảng Nam lần lượt góp mặt vào 
nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. 
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Điểm rất đáng ghi nhận trong PCI 2016 là sự cải thiện điểm số PCI của cả 
5 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Hà Nội và Hải Phòng lần 
đầu tiên qua nhiều năm điều tra PCI đã vượt ngưỡng 60 điểm, bước vào 
nhóm có chất lượng điều hành Tốt, lần lượt ở vị trí 14 và 21 trên bảng xếp 
hạng. Năm nay, điểm số PCI của Cần Thơ đạt 61,14 điểm, xếp thứ 11/63 
63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Các nét chính trong công tác điều hành kinh tế cấp tỉnh giai đoạn 
2006-2016  

Những lĩnh vực cải thiện cụ thể: Khảo sát PCI trong suốt giai đoạn 2006-
2016 ghi nhận những cải thiện rõ rệt nhất ở lĩnh vực Gia nhập thị trường, 
tiếp theo là các lĩnh vực Đào tạo lao động, Tính năng động và Dịch vụ hỗ 
trợ doanh nghiệp. 

࠸   Gia nhập thị trường: Nếu năm 2006, một doanh nghiệp tại tỉnh 
trung vị trung bình mất 20 ngày để đăng ký thành lập doanh nghiệp, 
thì nay chỉ mất 7 ngày, mức thấp kỉ lục trong vòng 12 năm điều tra 
PCI. Tỉ lệ doanh nghiệp phải chờ hơn một tháng để chính thức đi 
vào hoạt động đã giảm một nửa, từ 26% xuống còn 13%.  

࠸   Đào tạo lao động: Sau những sụt giảm vào năm 2008, mức độ hài 
lòng với chất lượng đào tạo lao động đã dần tăng trở lại. Năm 2016, 
47% doanh nghiệp tại tỉnh trung vị hài lòng với chất lượng giáo dục 
phổ thông của địa phương (so với 35% năm 2008). Đồng thời, 33% 
cho biết họ hài lòng với chất lượng đào tạo dạy nghề (so với 19,8% 
năm 2008).  

࠸   Tính năng động: Ba chỉ tiêu đánh giá tính năng động của chính 
quyền địa phương từ năm 2006 tới nay ghi nhận những biến chuyển 
khả quan. Tỉ lệ doanh nghiệp tại tỉnh trung vị đồng thuận với nhận 



5PCI2016

định “Chính quyền tỉnh năng động và sáng tạo trong việc giải quyết 
các vấn đề mới phát sinh” đã tăng từ 47% năm 2011 lên đến 57% 
năm 2016. Hiện tại, 70,5% doanh  nghiệp tại tỉnh trung vị cho biết 
“Tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh 
doanh thuận lợi”, cao hơn 10% so với mức thấp kỷ lục của chỉ tiêu 
này vào năm 2011. Tỉ lệ doanh nghiệp cho biết “chính quyền tỉnh có 
thái độ tích cực đối với khu vực tư nhân” đã tăng thêm hơn 9 điểm 
phần trăm (44%) so với mức thấp kỉ lục của năm 2015. 

࠸   dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Phân tích sự thay đổi qua chuỗi thời 
gian cho thấy các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như tìm kiếm thông 
tin thị trường, tư vấn pháp luật và tìm kiếm đối tác đang dần được 
cải thiện về chất lượng lẫn số lượng. Tuy vậy, tư vấn pháp luật, 
xúc tiến thương mại và các dịch vụ về công nghệ vẫn cần những 
chính sách khuyến khích để khối doanh nghiệp tư nhân tham gia thị 
trường này nhiều hơn.  

Các lĩnh vực cần cải thiện: Điều tra PCI 2016 cho thấy một số xu hướng 
đáng quan ngại ở các lĩnh vực sau:   

࠸   Tính minh bạch: Điểm tiếp cận các loại tài liệu về kế hoạch (như 
ngân sách, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, các dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư...) và điểm tiếp 
cận các tài liệu pháp lý của các doanh nghiệp ở tỉnh trung vị năm 
nay, lần lượt là 2,39 và 3,10 điểm đã thấp hơn mức khởi điểm điều 
tra PCI năm 2006 (lần lượt là 2,63 và 3,15 điểm). Đáng quan ngại là 
mối quan hệ cá nhân với công chức nhà nước tiếp tục giữ vai trò 
quan trọng trong khả năng tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng 
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 
2016, 66% doanh nghiệp tại tỉnh trung vị cho biết phải sử dụng 
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các mối quan hệ để tiếp cận thông tin, cao hơn 16 điểm phần trăm 
so với mốc thấp lịch sử năm 2008. Lưu ý rằng mức biến động của 
chỉ tiêu này tương đối mạnh, trồi sụt theo thời gian và chưa có xu 
hướng cải thiện ổn định, bền vững. 

࠸   Chi phí không chính thức: Chi phí không chính thức giai đoạn 2014-
2016 chưa có dấu hiệu cải thiện so với mốc năm 2006. Năm nay, 
trung bình có khoảng 66% doanh nghiệp tại tỉnh trung vị cho biết 
thường xuyên chi trả các khoản không chính thức, cao hơn 12-15 
điểm phần trăm so với giai đoạn 2008-2013. 9%-11% doanh nghiệp 
tham gia điều tra từ năm 2014-2016 cho biết các khoản chi cho riêng 
mục này chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ, cao hơn hẳn 
mức 6-8% giai đoạn 5 năm trước đó. Ngoài ra, doanh nghiệp cho 
rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp 
vẫn phổ biến, chỉ tiêu này dù được cải thiện trong 2 năm qua (giảm 
từ 65% năm 2013-2014 xuống còn 58% năm 2016) nhưng vẫn cao 
so với kết quả điều tra các năm trước đó (2006-2012).   

࠸   Chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính: Chỉ số này 
liên tục giảm và đang ở mức thấp lịch sử kể khi PCI được khảo sát 
trên toàn bộ các tỉnh, thành phố Việt Nam. Liên tục trong 3 năm qua, 
2014-2016, tại tỉnh trung vị, cứ 3 doanh nghiệp thì 1 doanh nghiệp 
(tương ứng tỉ lệ khoảng 35%) phải dành trên 10% quỹ thời gian 
của mình để thực hiện thủ tục hành chính, một tỉ lệ cao kỷ lục trong 
khảo sát PCI. Trước đây, tỉ lệ này chỉ khoảng 1/5, hoặc đôi khi 1/10 
(năm 2011). Số lần thanh, kiểm tra hàng năm đối với doanh nghiệp 
tư nhân, tính bằng con số trung vị, tiếp tục là 1 lần, trong khi thời 
gian trung bình cho mỗi cuộc thanh, kiểm tra thuế năm 2016 đã tăng 
trở lại mức của giai đoạn 2013-2014 và 2006-2008 là 8 giờ. Nhiều 
giấy tờ thủ tục hơn, phải đi lại nhiều lần hơn, hiệu quả làm việc của 
cán bộ công chức thấp hơn, các thủ tục hành chính trên suốt chặng 
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đường hoạt động của doanh nghiệp dường như chưa bao giờ thôi 
là “gánh nặng” đối với họ.

࠸   Tiếp cận đất đai: Chỉ số Tiếp cận đất đai bắt đầu giảm sau khi 
liên tục tăng trong suốt giai đoạn 2008-2013. Năm 2016, tình hình 
sử dụng đất theo đánh giá của doanh nghiệp trở nên bấp bênh 
hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp tham gia điều tra năm này 
cho rằng rủi ro bị thu hồi đất của họ ở mức cao kỉ lục (1,73 điểm). 
Trong trường hợp xấu nhất nếu bị thu hồi, chỉ 25% doanh nghiệp 
tin tưởng sẽ được đền bù thỏa đáng, giảm mạnh so với các năm 
trước (30-40%).   

࠸   Cạnh tranh bình đẳng: Kết quả điều tra PCI tại các chỉ tiêu gốc 
2006-2016 vẫn tồn tại một “sân chơi” chưa bình đẳng giữa các 
doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố Việt Nam. Thiệt thòi nhất vẫn 
là nhóm doanh nghiệp dân doanh quy mô nhỏ và vừa. Tại tỉnh trung 
vị trong khảo sát PCI hai năm qua, hơn 38% doanh nghiệp vẫn cho 
biết “tỉnh ưu ái cho các tổng công ty, tập đoàn của Nhà nước gây 
khó khăn cho doanh nghiệp”, tăng 6% (có ý nghĩa về mặt thống kê) 
so với năm 2013. Đồng thời, hơn 42% doanh nghiệp đồng ý “tỉnh 
ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển khu vực tư nhân 
trong nước”, tăng 14% so với năm 2013. 

࠸   Thiết chế pháp lý: Chỉ số này bắt đầu có xu hướng chững lại trong 
3 năm gần đây. Giai đoạn 2013-2016, tỉ lệ doanh nghiệp tham gia 
điều tra PCI cho rằng “nếu một cán bộ làm trái quy định nhà nước, 
hệ thống pháp luật sẽ có cơ chế giúp doanh nghiệp tố cáo hành vi 
của cán bộ đó” chưa có sự cải thiện mạnh mẽ nào. Tương tự, số 
doanh nghiệp bày tỏ sự tin tưởng và khả năng bảo vệ của pháp luật 
về vấn đề bản quyền hoặc thực thi hợp đồng 4 năm qua cao hơn 
mức 62-69% của 8 năm trước đó, nhưng vẫn duy trì xung quanh 
tỉ lệ 81%. 
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Chỉ số cơ sở hạ tầng PCI năm 2016  

Phương pháp luận: Chỉ số cơ sở hạ tầng hợp thành bởi 4 chỉ số thành 
phần, đánh giá chất lượng của: (1) Khu công nghiệp; (2) Đường giao 
thông; (3) Các dịch vụ năng lượng và điện thoại; và (4) Dịch vụ Internet.   

Kết quả: 5 tỉnh, thành phố được các doanh nghiệp dân doanh đánh giá 
có chất lượng cơ sở hạ tầng tốt nhất gồm Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa 
Vũng Tàu,  Đồng Nai và Vĩnh Phúc.  

Năm 2016, 77% doanh nghiệp tại tỉnh trung vị đánh giá chất lượng điện 
thoại là Tốt và Rất tốt, đây là lĩnh vực nhận được sự hài lòng cao nhất. 
Đứng thứ hai là dịch vụ cung cấp điện với tỷ lệ 69% doanh nghiệp hài 
lòng. Các dịch vụ tiếp theo lần lượt là cung cấp nước (63%) và dịch vụ 
internet (57%). Cuối cùng, trung bình chỉ có 42% doanh nghiệp bày tỏ sự 
hài lòng với chất lượng đường giao thông (đường bộ và cầu). 

Mối quan hệ giữa chất lượng điều hành và hiệu quả kinh tế  

Nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng thống kê rõ ràng về mối quan hệ 
chặt chẽ giữa các nỗ lực cải thiện chất lượng điều hành và sự phát triển 
của khu vực tư nhân. Cụ thể, một điểm cải thiện trong chỉ số PCI gốc sẽ 
giúp tăng tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới lên 2,7%. Cải thiện chất lượng 
điều hành kinh tế còn có các tác động dài hạn. Tăng một điểm trong PCI sẽ 
giúp tăng thêm doanh nghiệp thành lập mới lên 3% trong 10 năm tiếp theo.

Để thúc đẩy hoạt động kinh tế, các địa phương nên chú trọng tăng cường 
khả năng tiếp cận đất đai, cải thiện tính minh bạch và nâng cao chất lượng 
đào tạo lao động. Ngoài ra, cần cải thiện chỉ số cạnh tranh bình đẳng và 
giảm thiểu các chi phí không chính thức. Tất cả các lĩnh vực này đều có 
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tác động lớn trong ngắn hạn. Cụ thể, tăng một điểm trong chỉ số Tiếp cận 
đất đai hay Đào tạo lao động sẽ giúp tăng thêm 12% doanh nghiệp mới 
đăng ký. 

Ngoài ra, hệ số nhân trong dài hạn lớn đối với lĩnh vực tiếp cận đất đai 
(0,15) và cạnh tranh bình đẳng (0,12) cho thấy các nỗ lực tăng cường khả 
năng tiếp cận đất cũng như đảm bảo tính ổn định trong sử dụng đất và 
xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng có tác động lớn nhất và đảm 
bảo lợi ích lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, một điểm cải 
thiện về các chỉ số thành phần này có thể giúp tăng thêm 15% số doanh 
nghiệp đăng ký mới trong 10 năm tới.

Tóm lại, cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo ra môi trường kinh 
doanh thuận lợi, thủ tục hành chính thông thoáng sẽ đem lại những lợi 
ích lâu dài cho các địa phương, thậm chí còn góp phần khắc phục được 
những hạn chế, bất lợi về vị trí địa lý hay các điều kiện kém phát triển về 
hạ tầng.  

CHưƠNG 2: 
KếT qUẢ ĐIềU TRA doANH NGHIỆP NướC NGoàI PCI-FdI

Kết quả điều tra PCI-FDI năm 2016 cho thấy nhiều tín hiệu tốt lành. Trong 
hai năm qua, những thay đổi pháp luật đã tạo ra một môi trường pháp lý 
thân thiện hơn đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những cải 
cách này đã gặt hái được thành quả, gia tăng sự lạc quan của giới đầu tư 
nước ngoài và triển vọng mở rộng sản xuất kinh doanh lớn hơn. Mặc dù 
còn sớm để kết luận, song việc chi phí gia nhập thị trường và tham nhũng 
vặt đã giảm bớt. Trong những lĩnh vực này, dự báo của các nhà phân tích 
đã đúng. Các nhà đầu tư muốn vào Việt Nam trong hai năm tới sẽ tiếp cận 
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với môi trường thân thiện hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên Việt Nam 
vẫn còn nhiều việc phải làm để biến lợi thế, tiềm năng của mình thành hiện 
thực. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn cho rằng môi trường chính sách còn 
nhiều ưu đãi đối với DNNN và việc tiếp cận thông tin về tài liệu ngân sách, 
kế hoạch, quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, các quy định 
hậu đăng ký tại Việt Nam vẫn còn phiền hà, đặc biệt là tình trạng một số 
doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra quá mức. 

Khảo sát các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam năm thứ 7. Khảo sát thu 
thập ý kiến của 1.550 doanh nghiệp FDI đến từ 46 quốc gia khác nhau 
đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố của Việt Nam có mật độ doanh 
nghiệp FDI tập trung cao nhất. 

Tâm lý lạc quan của các doanh nghiệp FDI. Năm 2016, 11% doanh nghiệp 
FDI cho biết đã tăng đầu tư hoạt động và 63% tuyển thêm lao động mới. 
Số lượng việc làm theo điều tra PCI-FDI được ghi nhận tăng cao nhất 
trong vòng 5 năm qua.  

Các tín hiệu khởi sắc về triển vọng tương lai. Theo nhiệt kế doanh nghiệp, 
tâm lý lạc quan về kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong hai năm tới đã tăng lên nhanh chóng. Năm vừa qua, hơn một nửa số 
doanh nghiệp trong mẫu điều tra PCI-FDI cho biết có ý định tăng quy mô 
hoạt động, mức cao nhất kể từ năm 2010.

Đặc điểm các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam: Tương tự như kết quả điều 
tra PCI-FDI các năm trước, doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam vẫn 
chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, hướng vào xuất khẩu và có 
mức lãi tương đối thấp. Họ thường cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các 
nhà sản xuất lớn hơn hoặc tập đoàn đa quốc gia, do đó họ thường nằm ở 
những vị trí thấp nhất trong chuỗi giá trị sản phẩm. Tương tự như nguồn 
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vốn FDI đăng ký, đa phần các nhà đầu tư đến từ Châu Á, đặc biệt là Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Singapore và Trung Quốc.  

Các quy định về gia nhập thị trường  

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 cùng các văn bản hướng 
dẫn thi hành đã góp phần giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường cho 
doanh nghiệp.  

࠸   Hơn 90% doanh nghiệp FDI có được tất cả các giấy phép cần thiết 
để chính thức đi vào hoạt động chỉ trong vòng ba tháng, kể từ khi 
bắt đầu thực hiện các thủ tục. Khoảng 40% doanh nghiệp trong 
năm 2015 và 2016 chính thức đi vào hoạt động trong vòng chỉ một 
tháng. 

࠸   Đây là tỉ lệ cao nhất Việt Nam từng đạt được và tăng đáng kể so với 
giai đoạn 5 năm trước

Các quy định sau khi gia nhập thị trường: Vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa 
để đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp sau giai đoạn 
thành lập.   

࠸   Năm 2016, 72% doanh nghiệp cho biết họ mất hơn 5% quỹ thời 
gian trong năm để tìm hiểu và thực hiện các quy định hành chính, 
đồng nghĩa với việc mất đi lượng thời gian tương ứng đáng lẽ 
được dùng để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Tỉ lệ này cao 
đáng kể so với mức thấp lịch sử đạt được trong năm 2010 (56%). 

࠸   Dù số cuộc thanh, kiểm tra mỗi năm tương đối thấp so với tiêu 
chuẩn quốc tế, song vẫn còn gần 5% doanh nghiệp FDI bị thanh 
tra, kiểm tra trên 8 lần. 
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࠸   Theo các doanh nghiệp FDI, đứng đầu danh mục phiền hà là các 
thủ tục về thuế, phí, bảo hiểm xã hội và thủ tục thông quan. 

 §		Dù vậy, tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn tất cả các thủ tục này đã 
giảm so với  năm 2015. Kết quả này phần nào nhờ các nỗ lực 
thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP/2015 nhằm đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính. Điều này đặc biệt đúng đối với lĩnh vực hải 
quan, một trong những trọng tâm của Nghị quyết này.

Ưu đãi đối với Doanh nghiệp nhà nước: Dù đã giảm đáng kể so với năm 
2014, nhưng vẫn có tới 68% doanh nghiệp FDI tin rằng các DNNN có nhiều 
đặc quyền và đặc lợi hơn.  

Tiếp cận thông tin: Khả năng tiếp cận các thông tin quan trọng cho hoạt 
động kinh doanh, đặc biệt là các tài liệu về quy hoạch và dự toán ngân 
sách, có xu hướng suy giảm theo thời gian. Các doanh nghiệp FDI gặp 
nhiều khó khăn hơn khi tiếp cận thông tin, tài liệu, phải phụ thuộc nhiều 
hơn vào các mối quan hệ cá nhân cũng như gặp tình trạng chất lượng 
thông tin kém ngay cả khi đã lấy được thông tin.  

Trải nghiệm về tham nhũng: Theo cảm nhận của các doanh nghiệp FDI 
năm nay, một số loại tham nhũng vặt có xu hướng giảm.  

࠸   Khoảng 25% các doanh nghiệp FDI thừa nhận rằng họ đã trả tiền 
bôi trơn để có được giấy phép đầu tư và 13,6% trả hoa hồng khi 
cạnh tranh để có được các hợp đồng của cơ quan nhà nước. Cả 
hai tỉ lệ này đều giảm so với năm 2015.

࠸   49% doanh nghiệp đã chi trả chi phí không chính thức khi làm thủ 
tục thông quan, giảm 10 điểm phần trăm so với năm 2015.
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࠸    56% doanh nghiệp đồng ý với nhận định rằng các cán bộ nhà nước 
sử dụng việc giám sát tuân thủ pháp luật ở địa phương để đòi hỏi 
chi phí không chính thức từ các doanh nghiệp, giảm 10 điểm phần 
trăm so với năm 2015. 

࠸   19% doanh nghiệp  lựa chọn không sử dụng tòa án khi có tranh 
chấp vì họ quan ngại về tình trạng “chạy án” trong quá trình giải 
quyết. Một lần nữa, chỉ tiêu này cũng giảm đáng kể trong 2 năm 
trở lại đây.  

Tuy nhiên, kết quả điều tra cũng cho thấy tình trạng tham nhũng vẫn còn 
tương đối phổ biến ở một số lĩnh vực.  

࠸   88% doanh nghiệp cho biết họ ít nhiều đều gặp bất lợi khi tham gia 
đấu thầu các hợp đồng với cơ quan nhà nước, cho thấy “văn hóa 
chi trả hoa hồng” có thể cản trở việc lựa chọn được nhà cung cấp 
dịch vụ tốt nhất, dẫn đến chi phí cao hơn và chất lượng kém hơn.

࠸   45% doanh nghiệp đã đưa quà và các chi phí không chính thức 
trong đợt thanh, kiểm tra trong năm 2016. Trong trường hợp đưa 
quà hay hối lộ, chỉ 8% doanh nghiệp cho biết bị cán bộ thanh, kiểm 
tra đòi hỏi. Tỉ lệ này nhỏ hơn 5 lần so với tỉ lệ doanh nghiệp chủ 
động đưa biếu (44%). Cho tới nay, nội dung có tỉ lệ trả lời cao nhất 
là các doanh nghiệp tin rằng hành vi này là phổ biến, “luật bất thành 
văn”, và chủ động đưa quà cáp dù không bị đòi hỏi (59%). 

࠸   Mục đích lớn nhất khi đưa hối lộ, với tỉ lệ gần 80% doanh nghiệp 
trả lời, là nhằm tạo lập mối quan hệ. Doanh nghiệp chọn phương án 
này coi khoản chi này như một hợp đồng bảo hiểm, theo đó, một 
món quà nhỏ hôm nay có thể giúp họ giải quyết những vụ việc nảy 
sinh trong tương lai. 
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࠸   Sự phổ biến của hoạt động này chỉ ra mức độ nghiêm trọng của 
tham nhũng ở Việt Nam, minh họa mức độ khó khăn của cuộc chiến 
chống tham nhũng. Hối lộ đã trở nên quá phổ biến tới mức thậm chí 
hai bên cũng không cần phải trao đổi với nhau.

CHưƠNG 3: 
CẢM NHậN CỦA doANH NGHIỆP Về CáC VẤN Đề MôI TRưỜNG 

Trong bối cảnh nhiều sự cố môi trường gây thiệt hại lớn xảy ra trên cả 
nước, nhóm nghiên cứu tìm hiểu những đánh giá của các doanh nghiệp 
về ảnh hưởng của ô nhiễm đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ. 

Kết quả điều tra cho thấy, phần đông các doanh nghiệp (50% doanh 
nghiệp FDI và 45% doanh nghiệp trong nước) đều tin rằng bảo vệ môi 
trường là vấn đề quan trọng và sẵn sàng trả một mức chi phí hợp lý cho 
các hoạt động cụ thể cũng như áp dụng thêm các quy định pháp luật để 
tránh ô nhiễm, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp, thủy sản, tài 
chính và dịch vụ. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp chế tạo cũng chịu nhiều thiệt hại do ô nhiễm môi trường. 

Kết quả điều tra PCI cũng thấy rằng một số lượng lớn các doanh nghiệp 
đã nỗ lực phòng chống ô nhiễm môi trường ngay chính tại doanh nghiệp 
của mình, thông qua việc áp dụng các quy chế nội bộ và các chương 
trình đào tạo, tập huấn cho người lao động về bảo vệ môi trường. 75% 
doanh nghiệp FDI và 73% doanh nghiệp dân doanh hiện đang áp dụng 
các “chính sách xanh” (giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng nguyên liệu 
và năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất) tại chính doanh nghiệp. 
Tỉ lệ doanh nghiệp cho biết họ tuân thủ các quy định môi trường ở mức 
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cao, đồng thời cũng sẵn lòng nỗ lực bảo vệ môi trường dù biết rằng việc 
này sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Sau sự cố môi trường Formosa, các doanh nghiệp dường như đồng tình 
cao hơn và chấp nhận nghĩa vụ thực thi các quy định về môi trường mà 
chính quyền địa phương tiến hành, dù điều đó có thể sẽ gia tăng gánh 
nặng chi phí và trách nhiệm cho doanh nghiệp (tỉ lệ 95% đối với doanh 
nghiệp FDI và 91% đối với doanh nghiệp trong nước). Đồng thời, các 
doanh nghiệp cho rằng chính các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo 
vệ môi trường dù việc này làm tăng chi phí của doanh nghiệp (97% doanh 
nghiệp FDI và 96% doanh nghiệp trong nước đồng ý).

Cuối cùng, một thông điệp rõ ràng là, đặt ra vấn đề phải lựa chọn hoặc 
tăng trưởng kinh tế hoặc môi trường trong lành là một quan điểm sai lầm. 
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ một Việt Nam “xanh” và 
họ ủng hộ các nỗ lực để giữ cho môi trường trong lành tại đất nước này. 
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KếT quả xếP HạNg CHỈ SỐ PCI NăM 2016 - KHu VựC MIềN NúI PHíA BắC

BảN đỒ PCI 2016 - KHu VựC MIềN NúI PHíA BắC
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KếT quả xếP HạNg CHỈ SỐ PCI NăM 2016  - VùNg đỒNg BằNg SôNg HỒNg

BảN đỒ PCI 2016 - VùNg đỒNg BằNg SôNg HỒNg
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KếT quả xếP HạNg CHỈ SỐ PCI NăM 2016 - VùNg duyêN HảI MIềN TruNg

BảN đỒ PCI 2016 - VùNg duyêN HảI MIềN TruNg
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KếT quả xếP HạNg CHỈ SỐ PCI NăM 2016 - KHu VựC Tây NguyêN

BảN đỒ PCI 2016 - KHu VựC Tây NguyêN
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BảN đỒ PCI 2016 - VùNg đôNg NAM Bộ
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BảN đỒ PCI 2016 - VùNg đỒNg BằNg SôNg Cửu loNg
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1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016

32 PCI201632 an gIang

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,79 38 Khá/Mid-High

2015 57,61 39 Khá/Mid-High

2014 58,10 37 Khá/Mid-High

2013 59,07 23 Khá/Mid-High

2012 63,42 2 Tốt/High

2011 62,22 19 Tốt/High

2010 61,94 14 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,65 8,90 8,68 8,58

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,41 6,91 5,94 6,02

Tính minh bạch/Transparency 5,73 5,92 6,50 6,20

Chi phí thời gian/Time Costs 7,81 7,54 7,00 6,97

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,76 6,16 4,66 5,40

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,14 5,01 4,41 4,50

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 7,59 5,12 4,47 5,40

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,04 5,40 5,67 5,49

đào tạo lao động/labor Training 4,90 4,75 5,14 5,23

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,33 6,13 6,18 5,63



1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,95 8,10 8,18 8,11

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,39 5,47 5,14 5,82

Tính minh bạch/Transparency 5,62 6,19 6,17 6,36

Chi phí thời gian/Time Costs 6,20 6,14 6,18 6,06

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,27 3,76 4,93 4,60

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,49 6,52 5,26 5,72

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,11 4,38 4,24 4,29

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 3,89 3,90 4,40 4,66

đào tạo lao động/labor Training 4,90 5,36 4,80 5,07

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 3,72 6,12 6,04 5,61

33PCI2016BắC Kạn

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 54,60 60 Tương đối thấp/Low

2015 53,20 60 Thấp/Very low

2014 53,02 59 Thấp/Very low

2013 53,53 57 Tương đối thấp/low

2012 51,00 60 Trung bình/Average

2011 52,71 60 Trung bình/Average

2010 51,49 58 Trung bình/Average



34 PCI201634 BắC gIang

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,20 33 Khá/Mid-High

2015 57,61 40 Khá/Mid-High

2014 57,33 41 Khá/Mid-High

2013 54,79 49 Tương đối thấp/low

2012 57,08 31 Khá/Mid-High

2011 60,79 23 Tốt/High

2010 58,02 32 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,21 8,72 8,00 8,51

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,10 6,03 6,05 5,63

Tính minh bạch/Transparency 5,89 5,87 5,83 6,04

Chi phí thời gian/Time Costs 5,60 6,19 6,98 7,11

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,90 4,51 5,76 5,16

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 3,53 4,06 4,70 4,35

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,96 4,74 4,71 4,67

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,57 5,72 5,69 5,28

đào tạo lao động/labor Training 5,11 5,92 5,65 6,44

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,10 5,91 4,64 4,76

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



35PCI2016BạC LIÊU

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,66 41 Khá/Mid-High

2015 58,44 33 Khá/Mid-High

2014 59,50 22 Khá/Mid-High

2013 59,89 14 Khá/Mid-High

2012 62,85 7 Tốt/High

2011 57,92 39 Khá/Mid-High

2010 58,20 30 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,03 8,36 7,98 8,29

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,89 7,05 7,14 6,34

Tính minh bạch/Transparency 5,32 6,12 5,77 5,56

Chi phí thời gian/Time Costs 7,73 7,29 7,50 7,06

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,65 5,27 6,17 6,41

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,30 6,98 7,29 6,64

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,75 5,20 5,97 5,43

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,30 5,92 4,97 5,08

đào tạo lao động/labor Training 4,95 4,51 4,66 4,84

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,51 7,36 7,09 6,84

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



36 PCI201636 BắC nInH

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,35 17 Tốt/High

2015 59,91 13 Khá/Mid-High

2014 60,92 10 Tốt/High

2013 61,07 12 Tốt/High

2012 62,26 10 Tốt/High

2011 67,27 2 rất tốt/Excellent

2010 64,48 6 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,73 8,13 8,10 8,29

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,70 5,38 5,85 6,04

Tính minh bạch/Transparency 6,22 6,35 7,11 5,87

Chi phí thời gian/Time Costs 6,14 7,13 6,37 6,50

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,37 5,40 4,22 5,10

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,57 4,62 3,50 4,77

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,47 5,26 5,07 5,32

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,69 5,74 5,35 5,64

đào tạo lao động/labor Training 6,04 6,73 6,82 7,17

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,97 5,23 5,38 4,85

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,70 8,84 8,59 8,63

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,81 7,20 7,82 6,35

Tính minh bạch/Transparency 5,35 5,48 5,66 5,63

Chi phí thời gian/Time Costs 8,03 7,71 7,80 7,40

Chi phí không chính thức/Informal Charges 8,31 6,74 6,45 6,49

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,27 5,67 5,16 5,02

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,24 5,85 4,88 4,94

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,79 5,34 5,51 5,82

đào tạo lao động/labor Training 5,40 5,35 5,51 5,89

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,77 5,98 6,33 7,16

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,91 12 Tốt/High

2015 60,10 12 Tốt/High

2014 59,70 18 Khá/Mid-High

2013 62,78 6 rất tốt/Excellent

2012 58,35 26 Khá/Mid-High

2011 59,90 30 Khá/Mid-High

2010 63,11 10 Tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



38 PCI201638 BÌnH ĐỊnH

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,24 18 Tốt/High

2015 59,23 20 Khá/Mid-High

2014 59,72 17 Khá/Mid-High

2013 59,37 18 Khá/Mid-High

2012 63,06 4 Tốt/High

2011 58,14 38 Khá/Mid-High

2010 60,37 20 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,57 8,79 9,00 8,65

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,51 6,18 6,05 6,03

Tính minh bạch/Transparency 6,23 6,53 6,17 6,61

Chi phí thời gian/Time Costs 6,70 6,82 7,47 6,56

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,83 4,68 5,34 5,44

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,25 5,16 4,85 4,82

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,21 4,20 4,87 5,45

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,94 5,79 5,23 5,16

đào tạo lao động/labor Training 5,46 6,00 6,10 6,19

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,31 5,66 5,56 6,23

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



39PCI2016BÌnH DƯƠng

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,20 7,83 8,08 8,25

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,25 6,28 6,55 6,52

Tính minh bạch/Transparency 5,95 6,27 6,66 6,99

Chi phí thời gian/Time Costs 6,49 6,59 6,85 7,19

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,54 4,77 4,84 6,18

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,43 4,36 4,47 5,08

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,23 4,32 5,58 5,67

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,86 5,57 5,20 5,57

đào tạo lao động/labor Training 5,72 6,48 5,76 6,51

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,49 5,47 6,10 5,80

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 63,57 4 Rất tốt/Excellent

2015 58,89 25 Khá/Mid-High

2014 58,82 27 Khá/Mid-High

2013 58,15 30 Khá/Mid-High

2012 59,64 19 Khá/Mid-High

2011 63,99 10 Tốt/High

2010 65,72 5 Tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



40 PCI201640 BÌnH PHƯỚC

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 56,21 57 Trung bình/Mid-Low

2015 56,41 54 Trung bình/Mid-low

2014 57,79 38 Khá/Mid-High

2013 57,47 35 Khá/Mid-High

2012 55,82 39 Khá/Mid-High

2011 65,87 8 Tốt/High

2010 57,24 36 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,89 8,14 8,72 8,52

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,67 5,85 5,81 5,98

Tính minh bạch/Transparency 6,65 7,08 7,00 6,22

Chi phí thời gian/Time Costs 6,12 7,14 6,95 7,00

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,84 5,23 4,85 5,24

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,72 5,18 5,41 4,89

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,02 5,07 4,62 4,21

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,93 5,10 4,76 4,96

đào tạo lao động/labor Training 4,77 4,96 4,93 5,66

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,42 5,18 4,83 3,97

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



41PCI2016BÌnH THUẬn

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,63 8,46 8,21 8,84

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,79 6,13 6,14 5,82

Tính minh bạch/Transparency 5,66 6,29 6,20 5,75

Chi phí thời gian/Time Costs 7,21 6,80 6,58 6,36

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,67 5,93 6,15 5,42

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,10 6,15 5,81 6,05

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,51 4,69 4,46 4,23

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,92 5,48 5,68 5,72

đào tạo lao động/labor Training 4,90 5,30 5,47 5,85

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,68 5,93 4,75 4,97

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,20 32 Khá/Mid-High

2015 58,83 26 Khá/Mid-High

2014 59,16 23 Khá/Mid-High

2013 59,09 22 Khá/Mid-High

2012 54,08 47 Khá/Mid-High

2011 57,62 40 Khá/Mid-High

2010 58,45 28 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



42 PCI201642 BÀ RỊa VŨng TÀU

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,50 16 Tốt/High

2015 59,51 18 Khá/Mid-High

2014 59,05 24 Khá/Mid-High

2013 56,99 39 Khá/Mid-High

2012 59,14 21 Khá/Mid-High

2011 66,13 6 rất tốt/Excellent

2010 60,55 19 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,25 7,88 8,09 7,94

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,31 5,54 5,83 5,94

Tính minh bạch/Transparency 5,70 5,09 6,28 6,23

Chi phí thời gian/Time Costs 5,96 5,92 6,41 5,82

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,14 5,53 5,12 5,56

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,09 5,96 5,34 4,48

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,40 4,29 4,38 4,16

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,04 6,04 5,56 6,00

đào tạo lao động/labor Training 5,87 6,90 6,49 6,88

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,24 5,36 5,38 5,09

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,43 8,64 7,90 8,46

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,08 5,93 5,90 6,14

Tính minh bạch/Transparency 4,56 5,08 5,39 5,86

Chi phí thời gian/Time Costs 7,31 7,43 7,58 7,03

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,40 5,72 5,13 5,88

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,21 5,89 4,98 6,06

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,60 3,62 4,72 4,80

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,85 5,35 5,69 5,35

đào tạo lao động/labor Training 4,48 4,10 4,45 4,46

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,63 5,40 5,35 5,75

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 56,36 54 Trung bình/Mid-Low

2015 54,40 59 Tương đối thấp/low

2014 53,22 58 Thấp/Very low

2013 53,80 56 Tương đối thấp/low

2012 53,76 49 Khá/Mid-High

2011 59,43 32 Khá/Mid-High

2010 53,57 51 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



44 PCI201644 THÀnH PHố Cần THƠ

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 61,14 11 Tốt/High

2015 59,81 14 Khá/Mid-High

2014 59,94 15 Khá/Mid-High

2013 61,46 9 Tốt/High

2012 60,32 14 Tốt/High

2011 62,66 16 Tốt/High

2010 62,46 13 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,38 8,48 8,18 8,65

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,58 5,66 6,01 6,22

Tính minh bạch/Transparency 5,25 5,96 5,98 6,02

Chi phí thời gian/Time Costs 6,34 6,72 7,13 7,25

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,84 5,61 6,09 6,06

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,64 4,17 3,90 4,47

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,46 4,03 4,32 4,68

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,23 6,11 5,89 5,76

đào tạo lao động/labor Training 5,49 6,22 5,94 6,30

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,00 6,38 6,62 6,56

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



45PCI2016CaO BẰng

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,09 7,75 8,47 8,27

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,65 4,39 5,18 4,78

Tính minh bạch/Transparency 5,56 5,79 5,66 5,52

Chi phí thời gian/Time Costs 5,72 6,20 5,86 5,03

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,06 3,24 4,23 3,34

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,22 5,05 4,82 3,77

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,47 3,86 3,92 3,41

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,52 4,97 5,30 5,36

đào tạo lao động/labor Training 5,38 5,54 5,87 6,22

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,50 5,12 4,83 5,62

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 52,99 63 Thấp/Very Low

2015 54,44 58 Tương đối thấp/low

2014 52,04 61 Thấp/Very low

2013 52,30 61 Thấp/Very low

2012 50,55 61 Tương đối thấp/Mid-low

2011 50,98 63 Tương đối thấp/Mid-low

2010 53,55 52 Trung bình/Average

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



46 PCI201646 THÀnH PHố ĐÀ nẵng

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 70,00 1 Rất tốt/Excellent

2015 68,34 1 rất tốt/Excellent

2014 66,87 1 rất tốt/Excellent

2013 66,45 1 rất tốt/Excellent

2012 61,71 12 Tốt/High

2011 66,98 5 Tốt/High

2010 69,77 1 rất tốt/Excellent

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,40 9,03 9,19 9,22

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,98 6,42 6,35 6,29

Tính minh bạch/Transparency 6,49 6,59 7,33 7,22

Chi phí thời gian/Time Costs 7,86 7,47 7,50 7,74

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,50 6,35 6,11 6,51

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,82 4,81 4,77 5,45

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 7,72 5,91 6,17 7,06

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,36 6,16 6,06 5,99

đào tạo lao động/labor Training 6,53 7,53 7,62 7,98

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,60 6,30 6,46 6,47

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,38 8,10 8,40 8,66

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,79 6,33 6,11 6,01

Tính minh bạch/Transparency 5,56 5,69 5,99 6,36

Chi phí thời gian/Time Costs 6,17 6,20 5,86 6,05

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,24 4,61 4,65 4,41

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,68 5,02 5,99 5,06

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,82 3,18 4,21 5,04

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,66 6,82 6,51 5,92

đào tạo lao động/labor Training 5,35 6,02 5,58 5,80

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,68 5,35 5,83 5,29

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,62 28 Khá/Mid-High

2015 59,00 23 Khá/Mid-High

2014 58,76 30 Khá/Mid-High

2013 57,13 38 Khá/Mid-High

2012 55,94 36 Khá/Mid-High

2011 53,46 58 Khá/Mid-High

2010 57,20 38 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 53,63 61 Tương đối thấp/Low

2015 48,96 63 Thấp/Very low

2014 53,90 57 Tương đối thấp/low

2013 54,68 50 Tương đối thấp/low

2012 53,91 48 Khá/Mid-High

2011 52,87 59 Trung bình/Average

2010 48,91 63 Thấp/low

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,88 8,39 8,24 8,39

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,55 5,83 5,76 5,22

Tính minh bạch/Transparency 6,53 5,98 5,41 6,01

Chi phí thời gian/Time Costs 5,43 6,41 5,71 7,03

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,31 4,96 3,61 5,36

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,08 5,54 3,83 3,86

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,46 4,44 4,07 3,86

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,97 5,23 4,85 4,80

đào tạo lao động/labor Training 4,57 4,21 4,39 5,12

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,09 5,59 4,48 4,45

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,09 8,08 8,74 8,73

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,20 5,38 4,94 5,67

Tính minh bạch/Transparency 5,87 5,60 5,31 6,18

Chi phí thời gian/Time Costs 5,37 4,85 5,93 6,57

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,96 2,81 3,88 4,17

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,70 4,17 4,80 5,49

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,37 3,14 4,39 4,12

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,79 5,13 6,70 5,55

đào tạo lao động/labor Training 5,11 5,60 5,56 5,66

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,76 4,10 6,13 4,52

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 56,48 53 Trung bình/Mid-Low

2015 56,48 53 Trung bình/Mid-low

2014 50,32 63 Thấp/Very low

2013 56,23 43 Trung bình/Mid-low

2012 45,12 63 Tương đối thấp/Mid-low

2011 59,96 29 Khá/Mid-High

2010 55,12 47 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,20 34 Khá/Mid-High

2015 57,79 37 Khá/Mid-High

2014 57,26 42 Khá/Mid-High

2013 56,93 40 Khá/Mid-High

2012 62,29 9 Tốt/High

2011 64,77 9 Tốt/High

2010 59,49 25 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,12 7,41 7,93 8,08

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,97 5,48 5,26 5,53

Tính minh bạch/Transparency 4,93 6,47 6,53 6,25

Chi phí thời gian/Time Costs 6,93 6,53 6,59 6,55

Chi phí không chính thức/Informal Charges 8,40 4,87 4,60 4,93

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,26 4,66 4,34 5,19

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,25 4,22 4,02 4,19

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,74 5,05 5,77 5,04

đào tạo lao động/labor Training 5,26 6,27 5,91 6,68

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,81 5,29 5,44 5,15

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,02 9,37 8,70 8,98

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,75 7,08 6,81 6,57

Tính minh bạch/Transparency 6,76 6,87 7,08 6,92

Chi phí thời gian/Time Costs 6,76 8,45 8,54 8,69

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,55 6,69 6,31 6,86

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,45 6,64 6,69 6,62

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,34 6,62 7,04 6,26

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,92 5,61 5,94 5,49

đào tạo lao động/labor Training 5,22 5,30 5,71 5,66

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,68 7,91 7,44 6,77

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 64,96 3 Rất tốt/Excellent

2015 66,39 2 rất tốt/Excellent

2014 65,28 2 rất tốt/Excellent

2013 63,35 5 rất tốt/Excellent

2012 63,79 1 Tốt/High

2011 67,06 4 rất tốt/Excellent

2010 67,22 3 rất tốt/Excellent

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,42 46 Khá/Mid-High

2015 56,83 47 Trung bình/Mid-low

2014 56,16 48 Trung bình/Mid-low

2013 57,96 31 Khá/Mid-High

2012 56,50 32 Khá/Mid-High

2011 55,07 51 Khá/Mid-High

2010 53,65 50 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,40 7,25 8,16 7,88

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,69 5,89 6,52 5,93

Tính minh bạch/Transparency 5,52 6,01 5,70 5,93

Chi phí thời gian/Time Costs 5,39 5,87 5,95 6,26

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,17 3,81 4,57 4,81

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,55 5,63 5,18 6,09

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,68 3,97 4,37 4,20

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,23 6,20 6,12 5,95

đào tạo lao động/labor Training 5,36 5,32 5,10 5,41

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,40 5,96 6,64 5,68

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,98 8,14 8,08 8,72

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,91 4,80 4,55 4,99

Tính minh bạch/Transparency 5,70 5,30 5,41 6,31

Chi phí thời gian/Time Costs 6,05 6,46 5,68 6,18

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,68 4,03 3,53 5,06

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,96 4,90 4,97 4,61

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,48 5,01 3,49 4,50

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,93 5,24 5,52 5,69

đào tạo lao động/labor Training 5,12 4,84 4,61 4,73

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,35 6,05 4,93 4,76

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 55,40 59 Tương đối thấp/Low

2015 50,45 62 Thấp/Very low

2014 52,47 60 Thấp/Very low

2013 55,04 48 Tương đối thấp/low

2012 53,00 53 Khá/Mid-High

2011 57,62 41 Khá/Mid-High

2010 53,94 49 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,16 35 Khá/Mid-High

2015 58,49 31 Khá/Mid-High

2014 56,57 45 Trung bình/Mid-low

2013 57,81 32 Khá/Mid-High

2012 51,92 58 Trung bình/Average

2011 51,58 62 Trung bình/Average

2010 52,18 56 Trung bình/Average

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,27 8,59 8,33 7,96

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,55 5,79 5,67 5,81

Tính minh bạch/Transparency 5,08 5,81 5,88 6,44

Chi phí thời gian/Time Costs 6,75 7,10 6,81 6,35

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,01 5,50 6,17 5,81

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,88 4,04 3,72 3,85

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,92 5,06 5,22 5,43

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,99 4,66 5,55 4,94

đào tạo lao động/labor Training 5,65 6,02 5,85 6,10

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,37 5,59 5,79 5,43

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,08 7,19 7,56 7,51

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,34 4,40 4,12 4,16

Tính minh bạch/Transparency 6,15 6,28 6,14 6,04

Chi phí thời gian/Time Costs 5,09 5,53 5,56 5,87

Chi phí không chính thức/Informal Charges 4,67 4,31 4,26 4,67

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,35 3,81 3,87 3,76

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 3,69 3,08 3,86 3,84

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,75 6,57 6,47 6,79

đào tạo lao động/labor Training 6,24 7,26 7,36 7,88

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 3,92 4,66 4,64 4,18

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,74 14 Tốt/High

2015 59,00 24 Khá/Mid-High

2014 58,89 26 Khá/Mid-High

2013 57,67 33 Khá/Mid-High

2012 53,40 51 Khá/Mid-High

2011 58,28 36 Khá/Mid-High

2010 55,73 43 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016



56 PCI201656 HÀ TĨnH

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,76 39 Khá/Mid-High

2015 57,20 45 Khá/Mid-High

2014 58,19 35 Khá/Mid-High

2013 55,88 45 Trung bình/Mid-low

2012 56,27 35 Khá/Mid-High

2011 65,97 7 Tốt/High

2010 57,22 37 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,32 8,00 8,61 8,45

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,00 5,78 5,18 4,96

Tính minh bạch/Transparency 5,65 6,07 6,71 6,38

Chi phí thời gian/Time Costs 5,13 6,42 6,45 5,67

Chi phí không chính thức/Informal Charges 4,50 4,17 4,52 4,41

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 3,25 3,50 3,35 3,77

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,75 4,56 4,85 5,29

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,28 5,88 5,75 5,86

đào tạo lao động/labor Training 6,08 6,63 5,56 6,34

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,27 5,46 4,84 4,24

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,82 8,35 8,26 8,49

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,93 5,53 5,15 5,63

Tính minh bạch/Transparency 4,64 5,83 6,10 5,71

Chi phí thời gian/Time Costs 5,95 6,39 6,75 6,12

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,23 5,28 5,22 5,22

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,93 5,19 4,98 4,56

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,90 4,30 4,75 5,24

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,54 5,78 5,27 5,28

đào tạo lao động/labor Training 5,61 6,18 6,29 6,54

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,61 5,80 5,77 5,29

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,95 36 Khá/Mid-High

2015 58,37 34 Khá/Mid-High

2014 58,63 31 Khá/Mid-High

2013 56,37 41 Trung bình/Mid-low

2012 56,29 33 Khá/Mid-High

2011 58,41 35 Khá/Mid-High

2010 57,51 35 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,10 21 Tốt/High

2015 58,65 28 Khá/Mid-High

2014 58,25 34 Khá/Mid-High

2013 59,76 15 Khá/Mid-High

2012 53,58 50 Khá/Mid-High

2011 57,07 45 Khá/Mid-High

2010 54,64 48 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,35 7,70 7,76 8,33

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,40 5,10 4,87 4,99

Tính minh bạch/Transparency 5,42 5,91 6,10 6,22

Chi phí thời gian/Time Costs 5,24 5,95 6,13 5,79

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,44 4,51 4,81 4,59

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,21 4,50 3,90 3,39

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,48 3,59 3,97 4,40

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,30 5,75 5,55 6,06

đào tạo lao động/labor Training 6,33 7,41 7,33 7,42

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,78 4,33 5,15 5,33

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,15 8,75 9,23 7,98

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,75 6,03 6,61 6,38

Tính minh bạch/Transparency 5,39 6,79 6,70 6,12

Chi phí thời gian/Time Costs 7,41 7,69 6,91 7,00

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,42 4,65 5,36 5,70

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,35 5,88 5,48 5,85

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 8,06 5,18 5,99 5,18

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,66 5,68 5,31 5,20

đào tạo lao động/labor Training 4,85 4,54 4,32 5,01

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,43 6,93 6,40 6,53

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,82 37 Khá/Mid-High

2015 58,33 36 Khá/Mid-High

2014 58,91 25 Khá/Mid-High

2013 59,29 20 Khá/Mid-High

2012 62,01 11 Tốt/High

2011 57,40 43 Khá/Mid-High

2010 63,91 8 Tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 61,72 8 Tốt/High

2015 61,36 6 Tốt/High

2014 62,73 4 rất tốt/Excellent

2013 61,19 10 Tốt/High

2012 61,19 13 Tốt/High

2011 61,93 20 Tốt/High

2010 59,67 23 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,01 7,25 7,57 7,99

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,43 5,04 5,18 5,45

Tính minh bạch/Transparency 5,64 6,89 6,51 6,50

Chi phí thời gian/Time Costs 5,94 5,93 6,11 6,24

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,01 4,67 4,37 4,74

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,40 4,19 4,28 4,13

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,65 3,92 4,19 4,17

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 7,14 7,14 7,00 6,82

đào tạo lao động/labor Training 6,22 7,19 6,89 7,12

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,95 4,91 5,04 4,25

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,83 7,17 8,55 8,68

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,82 5,22 5,27 5,62

Tính minh bạch/Transparency 5,69 6,27 6,32 6,10

Chi phí thời gian/Time Costs 5,54 5,33 5,13 5,74

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,08 4,10 4,66 5,02

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,65 5,78 4,38 4,59

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,19 4,66 4,32 4,36

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,50 5,29 6,24 5,88

đào tạo lao động/labor Training 4,96 6,27 5,47 5,40

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,46 5,46 5,18 5,05

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 56,80 52 Trung bình/Mid-Low

2015 57,13 46 Khá/Mid-High

2014 56,57 44 Trung bình/Mid-low

2013 52,15 62 Thấp/Very low

2012 55,51 41 Khá/Mid-High

2011 56,52 47 Khá/Mid-High

2010 49,89 60 Tương đối thấp/Mid-low

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,01 50 Khá/Mid-High

2015 55,10 56 Tương đối thấp/low

2014 55,14 51 Tương đối thấp/low

2013 53,91 53 Tương đối thấp/low

2012 58,01 28 Khá/Mid-High

2011 59,29 33 Khá/Mid-High

2010 49,77 61 Tương đối thấp/low

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,66 8,21 8,21 8,24

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,87 4,79 5,27 4,79

Tính minh bạch/Transparency 4,68 5,69 4,88 5,68

Chi phí thời gian/Time Costs 5,24 5,26 6,08 5,71

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,82 4,37 4,61 5,21

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 3,94 4,43 4,21 4,85

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,07 4,51 4,20 5,00

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,34 5,51 5,18 5,23

đào tạo lao động/labor Training 5,63 6,18 6,72 6,45

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,83 4,82 5,87 5,58

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,86 7,49 7,99 8,27

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,31 5,67 5,33 4,94

Tính minh bạch/Transparency 5,73 6,12 6,28 6,08

Chi phí thời gian/Time Costs 6,47 6,27 6,06 6,57

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,52 5,64 4,52 4,78

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,10 4,70 4,41 4,63

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,36 4,89 4,13 4,34

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,24 5,73 5,93 5,94

đào tạo lao động/labor Training 5,25 6,55 6,52 6,81

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 3,95 5,67 5,51 5,53

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 59,59 24 Khá/Mid-High

2015 58,69 27 Khá/Mid-High

2014 59,78 16 Khá/Mid-High

2013 57,49 34 Khá/Mid-High

2012 58,82 24 Khá/Mid-High

2011 59,11 34 Khá/Mid-High

2010 56,75 40 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,81 13 Tốt/High

2015 60,31 11 Tốt/High

2014 61,10 9 Tốt/High

2013 63,55 3 rất tốt/Excellent

2012 62,96 6 Tốt/High

2011 59,98 28 Khá/Mid-High

2010 58,90 27 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,34 8,64 8,66 8,38

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,87 6,38 6,43 6,15

Tính minh bạch/Transparency 5,03 6,14 6,57 6,57

Chi phí thời gian/Time Costs 8,36 8,10 8,15 6,92

Chi phí không chính thức/Informal Charges 8,94 7,02 5,38 5,72

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 8,19 4,78 4,56 5,35

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,29 5,10 5,78 5,06

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,46 5,64 5,40 6,17

đào tạo lao động/labor Training 5,71 5,18 5,20 5,29

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,40 7,33 7,62 6,20

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,82 8,49 8,63 8,52

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,87 5,48 5,77 5,90

Tính minh bạch/Transparency 5,48 5,88 5,61 5,76

Chi phí thời gian/Time Costs 5,25 5,29 5,50 6,03

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,92 4,29 4,57 4,14

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,97 5,83 6,14 5,66

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,36 3,75 3,51 4,43

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,75 5,62 5,74 5,50

đào tạo lao động/labor Training 5,43 5,00 5,69 5,93

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,33 5,89 6,23 4,93

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 56,27 56 Trung bình/Mid-Low

2015 56,55 52 Trung bình/Mid-low

2014 54,66 56 Tương đối thấp/low

2013 56,04 44 Trung bình/Mid-low

2012 51,39 59 Trung bình/Average

2011 57,10 44 Khá/Mid-High

2010 57,01 39 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 53,46 62 Thấp/Very Low

2015 52,77 61 Thấp/Very low

2014 50,60 62 Thấp/Very low

2013 55,78 47 Trung bình/Mid-low

2012 52,47 55 Trung bình/Average

2011 60,36 26 Tốt/High

2010 51,77 57 Trung bình/Average

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,81 7,71 8,53 8,84

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,50 5,36 5,83 5,22

Tính minh bạch/Transparency 4,45 5,62 5,69 6,13

Chi phí thời gian/Time Costs 7,11 5,58 6,34 6,56

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,57 3,55 3,65 4,54

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,18 3,82 5,24 4,83

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,58 3,81 5,56 4,77

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,25 5,32 4,64 4,55

đào tạo lao động/labor Training 4,92 4,69 4,91 4,78

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,74 5,30 5,79 5,76

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,30 8,45 8,27 8,24

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,29 5,79 6,18 5,44

Tính minh bạch/Transparency 6,12 6,43 6,45 6,80

Chi phí thời gian/Time Costs 5,14 5,77 6,59 6,72

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,10 5,15 4,93 5,42

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,37 5,95 5,35 5,44

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,88 3,96 4,21 4,98

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,85 5,71 5,53 5,07

đào tạo lao động/labor Training 5,27 5,86 5,96 5,63

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,29 5,32 5,86 5,70

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,66 27 Khá/Mid-High

2015 59,04 21 Khá/Mid-High

2014 58,79 29 Khá/Mid-High

2013 57,22 36 Khá/Mid-High

2012 52,84 54 Trung bình/Average

2011 51,75 61 Trung bình/Average

2010 58,26 29 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 56,29 55 Trung bình/Mid-Low

2015 54,61 57 Tương đối thấp/low

2014 55,05 54 Tương đối thấp/low

2013 52,76 59 Thấp/Very low

2012 56,29 34 Khá/Mid-High

2011 54,26 53 Khá/Mid-High

2010 50,20 59 Tương đối thấp/Mid-low

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,01 7,71 8,12 8,88

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,69 4,41 5,32 5,15

Tính minh bạch/Transparency 5,53 5,42 5,83 6,06

Chi phí thời gian/Time Costs 5,10 5,65 5,06 5,28

Chi phí không chính thức/Informal Charges 4,85 3,95 4,63 5,08

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,85 5,88 5,40 5,06

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 3,12 4,14 3,32 4,78

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,51 5,73 5,51 5,92

đào tạo lao động/labor Training 5,31 6,24 5,55 5,34

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,67 4,86 5,19 4,00

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,80 8,41 8,64 8,65

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,93 5,53 5,85 5,66

Tính minh bạch/Transparency 6,73 7,14 6,89 7,02

Chi phí thời gian/Time Costs 6,14 6,64 6,66 6,42

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,67 5,20 4,51 5,35

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,11 7,79 6,44 5,43

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,63 5,51 6,00 6,39

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,13 5,79 6,20 5,99

đào tạo lao động/labor Training 5,44 6,63 5,84 6,21

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,73 6,80 6,33 6,86

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 63,49 5 Rất tốt/Excellent

2015 62,32 5 rất tốt/Excellent

2014 64,67 3 rất tốt/Excellent

2013 59,43 17 Khá/Mid-High

2012 63,08 3 Tốt/High

2011 73,53 1 rất tốt/Excellent

2010 67,95 2 rất tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,65 15 Tốt/High

2015 60,86 9 Tốt/High

2014 61,37 7 Tốt/High

2013 59,36 19 Khá/Mid-High

2012 60,21 16 Tốt/High

2011 67,12 3 rất tốt/Excellent

2010 62,74 12 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,32 8,19 8,76 8,08

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,76 6,36 6,26 6,34

Tính minh bạch/Transparency 5,43 6,47 6,10 5,82

Chi phí thời gian/Time Costs 6,51 7,21 7,37 7,20

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,82 5,90 6,48 6,40

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,07 6,58 5,83 5,44

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,07 4,92 5,48 5,69

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,39 5,40 5,16 6,10

đào tạo lao động/labor Training 5,07 5,75 5,88 5,40

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,80 7,21 6,48 6,47

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,76 8,42 8,53 8,58

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,19 6,25 6,32 5,75

Tính minh bạch/Transparency 5,48 5,89 6,06 6,06

Chi phí thời gian/Time Costs 6,87 6,57 6,47 6,16

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,58 5,23 4,95 5,48

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,29 6,40 4,62 5,13

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 3,56 4,38 4,82 5,01

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,34 5,45 5,86 5,91

đào tạo lao động/labor Training 5,36 5,88 6,23 5,93

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,08 5,68 6,00 3,86

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,54 30 Khá/Mid-High

2015 59,62 17 Khá/Mid-High

2014 58,52 33 Khá/Mid-High

2013 56,31 42 Trung bình/Mid-low

2012 52,23 56 Trung bình/Average

2011 55,48 48 Khá/Mid-High

2010 55,63 45 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 59,45 25 Khá/Mid-High

2015 58,47 32 Khá/Mid-High

2014 58,82 28 Khá/Mid-High

2013 55,83 46 Trung bình/Mid-low

2012 54,36 46 Khá/Mid-High

2011 55,46 49 Khá/Mid-High

2010 52,38 54 Trung bình/Average

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,09 8,88 8,63 8,90

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,26 5,32 5,38 5,37

Tính minh bạch/Transparency 5,42 5,89 6,37 6,42

Chi phí thời gian/Time Costs 5,47 6,50 6,22 6,25

Chi phí không chính thức/Informal Charges 4,82 4,42 4,28 4,39

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,87 4,97 5,25 4,67

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,05 4,40 4,48 5,00

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,50 6,28 6,02 5,73

đào tạo lao động/labor Training 5,68 6,20 5,81 6,51

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,89 5,27 5,58 5,30

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,31 8,15 8,34 8,72

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,36 6,05 6,47 5,82

Tính minh bạch/Transparency 5,49 5,93 6,26 6,78

Chi phí thời gian/Time Costs 5,91 6,79 6,29 6,91

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,74 5,55 5,30 5,90

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,03 6,20 4,02 4,30

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,16 5,09 4,70 4,53

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,24 5,06 4,93 4,18

đào tạo lao động/labor Training 6,75 7,18 6,82 7,21

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,24 5,45 4,52 5,51

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,14 19 Tốt/High

2015 58,51 30 Khá/Mid-High

2014 60,75 11 Tốt/High

2013 58,71 28 Khá/Mid-High

2012 58,87 23 Khá/Mid-High

2011 61,12 21 Tốt/High

2010 62,85 11 Tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,19 49 Khá/Mid-High

2015 57,45 42 Khá/Mid-High

2014 56,88 43 Trung bình/Mid-low

2013 54,22 52 Tương đối thấp/low

2012 59,76 18 Khá/Mid-High

2011 57,00 46 Khá/Mid-High

2010 56,61 41 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,59 7,75 8,59 8,56

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,52 6,57 6,45 6,10

Tính minh bạch/Transparency 5,97 6,03 6,31 6,24

Chi phí thời gian/Time Costs 6,79 7,12 7,02 6,93

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,11 6,00 4,97 5,02

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 3,69 5,86 4,93 5,15

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,28 4,73 4,01 4,96

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,30 4,77 4,95 4,90

đào tạo lao động/labor Training 5,16 5,19 5,67 5,61

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,65 5,74 6,23 5,64

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,28 8,26 8,51 8,66

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,97 5,77 5,12 4,46

Tính minh bạch/Transparency 4,91 5,65 5,41 5,76

Chi phí thời gian/Time Costs 4,89 6,42 6,27 5,55

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,58 5,15 5,33 5,21

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,24 4,76 5,42 4,80

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 3,93 3,90 4,63 4,65

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,84 6,46 6,15 5,96

đào tạo lao động/labor Training 5,05 5,57 6,02 6,60

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,13 5,31 5,85 5,40

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,60 29 Khá/Mid-High

2015 58,37 35 Khá/Mid-High

2014 57,72 39 Khá/Mid-High

2013 53,91 54 Tương đối thấp/low

2012 55,54 40 Khá/Mid-High

2011 60,31 27 Tốt/High

2010 52,47 53 Trung bình/Average

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 56,93 51 Khá/Mid-High

2015 56,15 55 Trung bình/Mid-low

2014 56,44 47 Trung bình/Mid-low

2013 54,48 51 Tương đối thấp/low

2012 53,36 52 Khá/Mid-High

2011 55,15 50 Khá/Mid-High

2010 58,18 31 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,10 8,84 8,74 8,96

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,02 5,78 5,98 5,41

Tính minh bạch/Transparency 4,72 5,52 5,70 6,01

Chi phí thời gian/Time Costs 5,73 7,18 7,41 6,90

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,90 5,16 5,59 5,89

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,50 4,88 4,98 6,12

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,38 3,53 4,58 4,15

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,76 5,91 5,33 5,03

đào tạo lao động/labor Training 4,95 5,51 5,13 5,57

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 3,68 4,58 4,84 4,08

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,79 8,03 8,55 8,71

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,12 5,69 5,86 5,58

Tính minh bạch/Transparency 5,54 6,41 6,80 6,14

Chi phí thời gian/Time Costs 6,49 6,07 6,23 6,27

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,40 4,48 4,70 4,71

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,41 5,32 3,69 4,60

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,34 4,78 3,66 4,96

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,22 5,31 5,50 5,22

đào tạo lao động/labor Training 5,21 5,39 5,20 5,99

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,66 5,67 6,04 6,21

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,55 44 Khá/Mid-High

2015 56,71 50 Trung bình/Mid-low

2014 56,50 46 Trung bình/Mid-low

2013 58,25 29 Khá/Mid-High

2012 55,84 38 Khá/Mid-High

2011 58,16 37 Khá/Mid-High

2010 55,22 46 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 61,17 10 Tốt/High

2015 61,06 8 Tốt/High

2014 59,97 14 Khá/Mid-High

2013 58,76 27 Khá/Mid-High

2012 60,27 15 Tốt/High

2011 63,40 11 Tốt/High

2010 59,34 26 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,30 8,58 8,52 8,75

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,40 6,22 6,52 6,04

Tính minh bạch/Transparency 5,84 6,08 6,11 6,56

Chi phí thời gian/Time Costs 7,41 7,04 7,55 7,17

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,99 5,44 6,45 5,51

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 7,46 4,61 4,16 5,69

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,14 4,78 5,13 5,55

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,62 5,94 5,77 5,70

đào tạo lao động/labor Training 4,67 5,67 5,76 5,68

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,29 7,07 6,80 6,33

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,39 7,97 7,80 8,34

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,95 5,75 5,63 5,40

Tính minh bạch/Transparency 6,58 6,94 6,67 6,80

Chi phí thời gian/Time Costs 6,82 5,83 6,99 6,51

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,56 4,98 4,84 4,81

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,95 4,11 4,49 5,12

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,62 3,60 3,97 4,04

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,71 5,83 5,95 5,27

đào tạo lao động/labor Training 5,27 5,83 5,81 6,28

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 7,15 7,46 7,09 5,67

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 59,05 26 Khá/Mid-High

2015 59,70 15 Khá/Mid-High

2014 59,55 20 Khá/Mid-High

2013 62,60 7 rất tốt/Excellent

2012 58,33 27 Khá/Mid-High

2011 62,24 18 Tốt/High

2010 52,21 55 Trung bình/Average

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 65,60 2 Rất tốt/Excellent

2015 65,75 3 rất tốt/Excellent

2014 62,16 5 rất tốt/Excellent

2013 63,51 4 rất tốt/Excellent

2012 59,55 20 Khá/Mid-High

2011 63,25 12 Tốt/High

2010 64,41 7 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,09 8,48 9,18 9,28

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 5,89 5,51 6,26 6,07

Tính minh bạch/Transparency 6,36 6,24 7,09 6,84

Chi phí thời gian/Time Costs 5,72 6,27 7,27 6,86

Chi phí không chính thức/Informal Charges 8,10 4,89 6,03 6,38

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,09 3,78 4,69 5,00

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 7,11 4,83 5,31 5,70

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,81 6,72 5,92 6,26

đào tạo lao động/labor Training 6,21 7,15 7,19 6,94

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,41 5,28 5,93 5,40

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,25 9,21 8,66 8,97

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,40 5,49 5,87 6,25

Tính minh bạch/Transparency 5,40 5,66 6,06 6,33

Chi phí thời gian/Time Costs 5,69 6,10 6,39 6,70

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,13 3,77 4,13 4,77

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,59 5,41 4,92 5,00

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,40 4,86 4,31 5,01

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,81 5,31 5,78 4,47

đào tạo lao động/labor Training 5,29 5,62 5,93 6,20

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 4,66 5,16 5,14 5,76

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,62 43 Khá/Mid-High

2015 57,32 43 Khá/Mid-High

2014 55,07 53 Tương đối thấp/low

2013 53,13 58 Thấp/Very low

2012 55,91 37 Khá/Mid-High

2011 63,08 13 Tốt/High

2010 61,61 16 Tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,07 22 Tốt/High

2015 59,04 22 Khá/Mid-High

2014 58,13 36 Khá/Mid-High

2013 58,97 24 Khá/Mid-High

2012 55,01 45 Khá/Mid-High

2011 62,68 15 Tốt/High

2010 61,49 17 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,85 8,71 8,83 8,55

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,31 6,51 7,02 6,81

Tính minh bạch/Transparency 5,39 5,60 6,33 6,30

Chi phí thời gian/Time Costs 7,13 7,82 8,02 8,43

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,80 5,80 7,12 6,47

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,93 6,44 5,85 6,91

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,52 6,41 5,17 5,72

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,04 5,11 4,79 4,44

đào tạo lao động/labor Training 5,36 4,74 4,66 5,33

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,45 6,96 5,80 6,52

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,10 8,29 8,34 8,53

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,39 5,53 6,28 5,40

Tính minh bạch/Transparency 5,18 5,23 5,86 5,84

Chi phí thời gian/Time Costs 5,21 5,88 6,35 7,02

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,71 5,01 5,00 4,92

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,76 5,36 4,71 5,17

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,26 3,79 4,61 4,70

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,10 5,89 6,59 5,62

đào tạo lao động/labor Training 4,80 5,44 4,71 4,90

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,26 5,48 5,51 4,86

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 55,49 58 Tương đối thấp/Low

2015 57,21 44 Khá/Mid-High

2014 55,28 49 Tương đối thấp/low

2013 53,86 55 Tương đối thấp/low

2012 58,99 22 Khá/Mid-High

2011 54,32 52 Khá/Mid-High

2010 49,26 62 Tương đối thấp/Mid-low

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 60,14 20 Tốt/High

2015 59,66 16 Khá/Mid-High

2014 59,62 19 Khá/Mid-High

2013 61,15 11 Tốt/High

2012 51,95 57 Trung bình/Average

2011 60,43 25 Tốt/High

2010 57,93 33 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,49 8,93 8,88 8,65

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 8,08 6,34 6,48 6,33

Tính minh bạch/Transparency 5,18 5,86 5,93 5,93

Chi phí thời gian/Time Costs 6,31 7,10 7,63 7,15

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,36 5,69 5,92 6,11

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,36 6,50 6,06 5,57

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,46 5,43 4,87 5,46

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,66 5,88 5,39 5,53

đào tạo lao động/labor Training 5,61 5,17 5,44 5,89

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,08 5,92 6,51 5,50

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,12 8,18 8,33 8,77

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,74 5,53 5,50 5,53

Tính minh bạch/Transparency 5,53 6,46 6,14 6,45

Chi phí thời gian/Time Costs 7,18 6,76 6,65 6,86

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,83 5,37 5,30 5,59

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,16 4,79 5,04 5,33

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,78 5,46 4,36 5,00

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,13 4,59 5,32 4,72

đào tạo lao động/labor Training 5,75 5,70 5,78 5,74

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,90 6,31 5,83 5,13

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,72 40 Khá/Mid-High

2015 57,64 38 Khá/Mid-High

2014 57,37 40 Khá/Mid-High

2013 59,10 21 Khá/Mid-High

2012 58,37 25 Khá/Mid-High

2011 53,69 55 Khá/Mid-High

2010 60,04 22 Tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 61,82 7 Tốt/High

2015 61,21 7 Tốt/High

2014 61,25 8 Tốt/High

2013 58,96 25 Khá/Mid-High

2012 60,07 17 Tốt/High

2011 53,57 57 Khá/Mid-High

2010 56,54 42 Khá/Mid-High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,44 8,48 8,84 8,62

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,50 5,63 6,67 5,76

Tính minh bạch/Transparency 6,21 5,85 6,57 6,16

Chi phí thời gian/Time Costs 6,30 6,19 6,74 6,64

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,13 5,54 5,33 5,76

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,77 4,17 4,60 5,20

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,08 4,29 5,09 5,32

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,42 5,75 4,82 4,89

đào tạo lao động/labor Training 5,95 7,32 7,14 7,64

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,25 6,96 5,69 5,84

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,85 8,71 8,44 8,07

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,88 5,79 5,74 5,47

Tính minh bạch/Transparency 5,95 6,15 6,70 6,43

Chi phí thời gian/Time Costs 5,92 6,79 5,92 5,35

Chi phí không chính thức/Informal Charges 6,04 5,32 4,74 4,65

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 3,98 4,03 3,44 3,12

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,58 5,58 4,32 4,65

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 6,27 5,82 6,06 6,19

đào tạo lao động/labor Training 6,30 6,30 6,82 6,33

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,82 6,01 5,83 5,35

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 58,54 31 Khá/Mid-High

2015 60,74 10 Tốt/High

2014 60,33 12 Tốt/High

2013 61,59 8 Tốt/High

2012 55,11 44 Khá/Mid-High

2011 60,62 24 Tốt/High

2010 55,68 44 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 59,68 23 Khá/Mid-High

2015 58,52 29 Khá/Mid-High

2014 59,98 13 Khá/Mid-High

2013 65,56 2 rất tốt/Excellent

2012 57,12 30 Khá/Mid-High

2011 60,95 22 Tốt/High

2010 61,31 18 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,15 8,37 8,67 8,63

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,37 6,20 5,37 6,14

Tính minh bạch/Transparency 7,63 6,56 6,59 6,25

Chi phí thời gian/Time Costs 6,39 6,93 5,72 6,29

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,94 5,37 5,20 5,45

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,58 4,66 4,48 4,58

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,61 3,80 4,29 3,88

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,16 5,65 5,57 6,03

đào tạo lao động/labor Training 5,91 6,13 6,09 6,13

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,37 5,91 5,08 5,31

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,31 8,61 8,23 8,88

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,04 6,04 5,97 5,61

Tính minh bạch/Transparency 5,43 5,71 5,51 6,07

Chi phí thời gian/Time Costs 7,40 7,13 7,02 6,61

Chi phí không chính thức/Informal Charges 8,17 5,71 5,54 5,34

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,39 3,72 6,37 5,69

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,61 4,13 4,53 4,08

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 3,68 5,44 5,18 5,53

đào tạo lao động/labor Training 5,13 4,67 5,41 5,40

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 7,30 5,88 5,91 4,95

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,25 48 Khá/Mid-High

2015 56,74 49 Trung bình/Mid-low

2014 55,11 52 Tương đối thấp/low

2013 57,19 37 Khá/Mid-High

2012 57,63 29 Khá/Mid-High

2011 59,58 31 Khá/Mid-High

2010 59,63 24 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,64 42 Khá/Mid-High

2015 57,55 41 Khá/Mid-High

2014 58,58 32 Khá/Mid-High

2013 60,87 13 Tốt/High

2012 62,75 8 Tốt/High

2011 57,56 42 Khá/Mid-High

2010 65,80 4 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 9,47 8,96 8,63 8,18

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 8,68 7,30 6,96 6,77

Tính minh bạch/Transparency 5,67 5,81 5,97 6,14

Chi phí thời gian/Time Costs 7,48 7,73 7,81 7,52

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,79 5,59 6,71 6,11

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,59 5,31 6,11 5,62

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 7,52 4,84 5,01 4,89

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,21 5,82 4,95 5,02

đào tạo lao động/labor Training 5,37 4,73 4,14 4,61

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 6,41 6,40 6,92 7,01

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 6,70 7,36 7,94 7,85

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,05 4,90 6,07 6,25

Tính minh bạch/Transparency 5,09 5,44 5,68 6,27

Chi phí thời gian/Time Costs 5,15 5,22 5,36 5,82

Chi phí không chính thức/Informal Charges 4,33 4,54 5,40 5,26

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 4,40 5,02 5,19 5,97

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 4,34 4,59 4,73 4,75

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 4,02 5,13 4,96 4,65

đào tạo lao động/labor Training 5,18 6,35 6,28 6,33

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,55 6,57 5,83 4,67

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,43 45 Khá/Mid-High

2015 56,81 48 Trung bình/Mid-low

2014 55,20 50 Tương đối thấp/low

2013 48,98 63 Thấp/Very low

2012 47,81 62 Tương đối thấp/Mid-low

2011 53,67 56 Khá/Mid-High

2010 57,90 34 Khá/Mid-High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 62,76 6 Rất tốt/Excellent

2015 59,49 19 Khá/Mid-High

2014 59,54 21 Khá/Mid-High

2013 59,73 16 Khá/Mid-High

2012 62,97 5 Tốt/High

2011 54,10 54 Khá/Mid-High

2010 63,40 9 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 8,07 8,89 8,51 9,25

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 7,78 6,61 7,01 6,99

Tính minh bạch/Transparency 5,75 6,45 6,09 6,57

Chi phí thời gian/Time Costs 7,41 6,83 7,90 7,82

Chi phí không chính thức/Informal Charges 7,26 6,04 6,17 5,84

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 6,59 5,08 5,52 5,56

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,72 5,18 4,91 5,33

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,17 5,67 5,34 5,79

đào tạo lao động/labor Training 5,00 4,96 5,24 5,88

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,67 6,04 6,13 5,91

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,67 8,59 8,41 8,48

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,41 5,11 6,13 5,72

Tính minh bạch/Transparency 6,28 6,56 6,49 6,90

Chi phí thời gian/Time Costs 6,62 6,61 7,48 6,01

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,76 5,67 5,88 5,50

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,14 4,94 5,65 4,92

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 5,38 5,16 5,78 5,46

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 5,15 5,35 5,26 5,64

đào tạo lao động/labor Training 5,94 7,05 6,65 6,36

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,49 6,03 6,28 5,84

năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 61,52 9 Tốt/High

2015 62,56 4 rất tốt/Excellent

2014 61,81 6 Tốt/High

2013 58,86 26 Khá/Mid-High

2012 55,15 43 Khá/Mid-High

2011 62,57 17 Tốt/High

2010 61,73 15 Tốt/High

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016
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năm 
Year

Điểm tổng hợp 
PCI score

Kết quả xếp hạng 
PCI ranking

nhóm điều hành 
PCI tier

2016 57,28 47 Khá/Mid-High

2015 56,64 51 Trung bình/Mid-low

2014 54,77 55 Tương đối thấp/low

2013 52,67 60 Thấp/Very low

2012 55,36 42 Khá/Mid-High

2011 63,05 14 Tốt/High

2010 60,16 21 Tốt/High

năm 
Year 2013 2014 2015 2016

gia nhập thị trường/Entry Costs 7,42 9,01 8,82 8,44

Tiếp cận đất đai/land Access & Tenure 6,86 6,00 5,62 5,76

Tính minh bạch/Transparency 5,19 5,81 6,04 6,28

Chi phí thời gian/Time Costs 5,81 5,58 6,35 6,15

Chi phí không chính thức/Informal Charges 5,89 4,53 4,41 5,22

Cạnh tranh bình đẳng/Policy Bias 5,67 5,05 4,31 5,29

Tính năng động của chính quyền tỉnh/Proactivity 6,34 4,20 4,50 5,49

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp/Business Support 
Services 3,85 5,59 5,81 5,41

đào tạo lao động/labor Training 4,85 5,06 5,65 5,32

Thiết chế pháp lý/legal Institutions 5,94 4,82 4,85 4,97

1. Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2010-2016

2. Kết quả 10 chỉ số thành phần PCI 2013-2016





Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI 
Trung tâm Thương mại Quốc tế 

9 Đào Duy Anh, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: (84-4) 3574-2022 
Fax: (84-4) 3574-2020  

www.vcci.com.vn 
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